
Stt Lớp Họ và tên Nơi sinh Điện Nấu ăn

1 8A5 NGUYỄN VŨ NGỌC ĐỨC 13 10 2009 Tp.HCM x

2 8A5 NGUYỄN NGỌC BẢO HÂN 10 01 2009 Tp.HCM x

3 8A5 MAI GIA HƯNG 19 02 2009 Tp.HCM x

4 8A5 NGUYỄN TIẾN THANH HƯƠNG 02 09 2009 Tp.HCM x

5 8A5 MÃ NGUYÊN KHAI 22 04 2009 Tp.HCM x

6 8A5 NGÔ BẢO KHANG 25 09 2009 Tp.HCM x

7 8A5 NGUYỄN NGỌC LINH 15 07 2009 Tp.HCM x

8 8A5 ĐINH TRẦN DUY LONG 30 10 2009 Tp.HCM x

9 8A5 NGUYỄN THANH NGÂN 22 08 2009 Tp.HCM x

10 8A5 BÙI THIÊN PHÚC 06 02 2009 Tp.HCM x

11 8A5 VŨ NGUYỄN MINH QUÂN 04 02 2009 Tp.HCM x

12 8A5 NGUYỄN THÁI DƯƠNG TÙNG 15 11 2009 Tp.HCM x

13 8A5 ĐINH NGỌC UYÊN TRANG 27 02 2009 Tp.HCM x

14 8A5 LỮ THỊ THU TRANG 14 08 2009 Hà Nam x

15 8A5 PHAN NGUYỄN NGỌC PHƯƠNG VY 07 10 2009 An Giang x

16 8A5 VŨ NGUYỄN PHƯƠNG VY 14 02 2009 Tp.HCM x

17 8A2 TĂNG NGUYỄN TIẾN AN 14 04 2009 Đắk Nông x

18 8A2 NGUYỄN PHẠM TRƯỜNG AN 19 12 2009 Quảng Ngãi x

19 8A2 TRƯƠNG HỮU TRÍ 20 09 2009 Tp.HCM x

20 8A2 ĐOÀN PHẠM NHẬT ANH 15 04 2009 Tp.HCM x

21 8A2 NGUYỄN BẢO TRÍ 08 03 2009 Tp.HCM x

22 8A2 LÊ LÂM GIA KIỆT 25 08 2009 Tp.HCM x

23 8A2 LÝ TUẤN HUY 09 11 2009 Tp.HCM x

24 8A2 NGUYỄN THỊ TUYẾT NHUNG 24 09 2009 Đồng Nai x

25 8A2 NGUYỄN HOÀNG MINH TRANG 23 11 2009 Tp.HCM x

26 8A2 LẠI XUÂN TRƯỜNG 13 04 2009 Đắk Lắk x

27 8A2 NGUYỄN HOÀNG LỢI 11 12 2009 Tp.HCM x

28 8A2 TRẦN TRỌNG HIẾU 28 09 2009 Tp.HCM x

29 8A2 HOÀNG TUẤN GIAO 04 12 2009 Phú Thọ x

30 8A2 ĐỖ QUỲNH NHƯ 23 08 2009 Tp.HCM x

31 8A2 HOÀNG NGỌC PHƯƠNG UYÊN 12 10 2009 Tp.HCM x

32 8A2 BÙI MAI HOÀNG KIM 09 07 2009 Đồng Nai x

33 8A2 NGUYỄN NGỌC BẢO CHÂU 16 07 2009 Tp.HCM x

34 8A2 TRẦN NGỌC BẢO 07 09 2009 Tây Ninh x

35 8A2 NGUYỄN VŨ THU DUYÊN 27 06 2009 Tp.HCM x

36 8A3 NGUYỄN HUY HOÀNG 05 02 2009 Tp.HCM x

37 8A3 NGUYỄN MINH TRÍ 21 10 2009 Tp.HCM x

38 8A3 LÊ NGUYỄN MINH HẰNG 11 09 2009 Đồng Nai x

39 8A3 NGUYỄN THỊ THANH THÚY 18 12 2009 Tp.HCM x

40 8A3 NGUYỄN THIÊN LONG 22 12 2009 Tp.HCM x
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Stt Lớp Họ và tên Nơi sinh Điện Nấu ănNgày sinh

41 8A3 PHẠM TUẤN VINH 28 11 2009 Tp.HCM x

42 8A3 NGUYỄN HUY KHOA 22 02 2008 Hà Nội x

43 8A3 NGUYỄN VŨ QUANG THẮNG 01 05 2009 Tp.HCM x

44 8A3 LÊ TẤN KHẢI 05 12 2009 Kiên Giang x

45 8A3 NGUYỄN LÊ GIA BẢO 06 01 2009 Nghệ An x

46 8A3 NGUYỄN GIA TUẤN 08 03 2009 Cần Thơ x

47 8A3 TRẦN UYÊN CHI 19 11 2009 Tp.HCM x

48 8A3 HUỲNH NGUYỄN HUYỀN VI 06 05 2009 Tp.HCM x

49 8A3 VŨ BẢO NGỌC 16 10 2009 Tp.HCM x

50 8A3 HÀ NGỌC HÂN 09 07 2009 Tp.HCM x

51 8A3 ĐỖ QUỐC CƯỜNG 28 09 2009 Bình Định x

52 8A3 NGUYỄN MINH KHANG 18 09 2008 Tp.HCM x

53 8A4 HỒ QUANG NHẬT 04 09 2009 Tp.HCM x

54 8A4 TRỊNH BẢO LÂN 20 05 2009 Quảng Ngãi x

55 8A4 PHẠM TRẦN GIA LINH 04 05 2009 Sóc Trăng x

56 8A4 ĐỖ NGUYỄN THÀNH VŨ 08 03 2009 Tp.HCM x

57 8A4 NGUYỄN ĐÌNH PHONG 23 07 2009 Tp.HCM x

58 8A4 NGUYỄN NHẬT PHONG 09 11 2009 Tp.HCM x

59 8A4 NGUYỄN NGỌC TIẾN 20 01 2009 Hà Nội x

60 8A4 PHAN THỊ MINH ANH 11 09 2009 Tp.HCM x

61 8A4 TRẦN ANH KHOA 19 02 2008 Tp.HCM x

62 8A4 NGUYỄN THỊ MAI LIÊN 23 02 2009 Ninh Bình x

63 8A4 CHUNG GIA TUẤN 10 05 2009 Tp.HCM x

64 8A4 ĐẶNG NGUYỄN GIA KIỆT 11 10 2009 Tp.HCM x

65 8A4 ĐINH GIA NGHI 06 02 2009 Tp.HCM x

66 8A4 HOÀNG NHÃ LAN 01 09 2009 Tp.HCM x

67 8A4 NGUYỄN HUỲNH THANH THẢO 17 02 2009 Tp.HCM x
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